
Lịch thu gom rác hộ gia đình thị trấn Kadogawa Khu vực A Thời gian: 4/2026 đến 3/2027

Thứ 2 và thứ 5 Đến 8h30 sáng ngày gom rác Nơi vứt rác Chai nhựa PET Thứ 4 tuần thứ 3

Thứ 4 tuần thứ 2 Buổi sáng từ 7h30 đến 8h30 Nơi để rác tái chế

Thứ 4 tuần đầu tiên Đến 8h30 sáng ngày gom rác Nơi vứt rác

Thứ 7, Chủ Nhật, Nghỉ lễ Tết Dương không thu gom Khi xảy ra thiên tai như bão lũ có trường hợp không thể thu gom theo đúng kế hoạch

4 Tháng Tư 5 Tháng Năm 6 Tháng Sáu 7 Tháng Bảy 

Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7

29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
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3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

2026/04/01 4 2026/05/01 6 2026/06/01 2 2026/07/01 4

8 Tháng Tám 9 Tháng Chín 10 Tháng Mười 11 Tháng Mười Một

Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7

26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
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23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5

30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12

2026/08/01 7 2026/09/01 3 2026/10/01 5 2026/11/01 1

12 Tháng Mười Hai 1 Tháng Một 2 Tháng Hai 3 Tháng Ba

Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7 Cn T2 T3 T4 T5 T6 T7

29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
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20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

### 3 ### 6 ### 2 ### 2

Cách phân loại rác

Rác tươi sống (Rác tươi vắt khô nước) Giấy vụn Sản phẩm da Cành nhỏ, cây, cây cỏ CD 

Rác nhà bếp (vụn rác nấu ăn, Chiều dài dưới 50 cm

cơm thừa, trứng, vỏ ốc sò…) Quần áo

Sản phẩm cao su Sản phẩm nhựa

Dầu ăn Tã giấy Những vật khác rác tài nguyên

Dầu ăn hãy thấm vào giấy, （hộp đựng và bao bì nhựa, chai nhựa PET）

vải hoặc làm cô đọng bằng chất cô đặc bán ở ngoài thị trường

Lon (ngoài lon đồ uống) Đồ điện gia dụng Lò vi sóng, nồi cơm điện, máy hút bụi Rác có hại Như bật lửa (hộp quẹt), pin, nhiệt kế thủy ngân

Các loại lon không có nhãn mác tái chế Bật lửa (hộp quẹt) sử dụng hết rồi vứt rác

Bỏ vào bọc trong suốt nhỏ khác và vứt rác

Bình thủy tinh, đồ gốm sứ Kim loại Bình ga mini, bình xịt

Bình xịt hãy sử dụng hết bên trong

Lon (lon nhôm, lon thép) Chai thuỷ tinh Giấy báo, tờ quảng cáo, tạp chí, thùng các tông, Hộp giấy

Tháo nắp ra, nắp bằng kim các loại giấy khác Hộp giấy rửa sạch bên trong,

 loại thì cho vào rác không Các loại giấy không thể thu gom vào ngày mưa mở rộng ra, làm khô rồi vứt rác

Hãy buộc tờ giấy bằng dây

Những vật có nhãn mác lon thép hay

lon nhôm là đối tượng thu gom

Rửa sạch rồi vứt rác

Vật có nhãn mác nhựa プラ Các loại cốc, khay Các loại chai, bình nhựa Các loại ống tuýp Các loại bọc Nắp chai nhựa PET, nhãn sản phẩm, thùng xốp,

là đối tượng thu gom vật liệu bọc chống sốc, lưới bọc rau củ trái cây

Bọc thực phẩm bao ngoài khai đựng thực phẩm là rác cháy được Hãy vứt rác ở trạng thái sạch sẽ Thùng xốp khi cần thiết hãy phân nhỏ rồi vứt rác

Vật có nhãn mác nhựa PET là đối tượng thu gom

Dùng cho đồ uống, các loại rượu, dùng cho xì dầu (nước tương), dùng cho gia vị

Nắp chai nhựa PET, nhãn sản phẩm phải bóc rời ra

Rửa sạch rồi vứt rác

Rác cháy được

Rác không cháy được

Rác tái chế 

Hộp đựng và bao bì nhựa

Chai nhựa PET

2026

Rác cháy được Đến 8h30 sáng ngày gom rác Nơi vứt rác

Rác tái chế Hộp đựng và

bao bì nhựag
Thứ 6

Đến 8h30 sáng ngày gom rác
Nơi vứt rác

Rác không cháy được Không thể mang vào nhà máy xử lý rác


